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BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM BIỂN ĐẢO 

 

Câu 1: Bạn hãy cho biết năm 1933, Pháp đã sáp nhập Trường Sa vào tỉnh nào thời điểm đó? 

 A. Bà Rịa   

 B. Kiên Giang              

 C. Gia Định       

 D. Khánh Hòa  

Câu 2: Nước ta có bao nhiêu tỉnh, thành phố tiếp giáp với biển? 

A. 26 tỉnh, thành phố      

B. 27 tỉnh, thành phố      

C. 28 tỉnh, thành phố      

C. 29 tỉnh, thành phố     

Câu 3: Vua Gia Long đã ra lệnh cho Đội Hoàng Sa và hải quân của triều đình ra thăm dò, đo thuỷ lộ, và 

cắm cờ trên quần đảo Hoàng Sa để biểu tượng cho chủ quyền của Việt Nam vào năm nào? 

A.  Năm 1816     

B. Năm 1716     

C. Năm 1616   

C. Năm 1516 

Câu 4: Bạn hãy cho biết Lãnh hải của nước CHXHCNVN rộng bao nhiêu hải lý? 

A. 8 hải lý       

B. 10 hải lý               

C. 12 hải lý                  

D. 14 hải lý 

Câu 5: Bạn hãy cho biết Việt Nam có bao nhiêu vùng biển thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và 

quyền tài phán? 

A. 5         

B. 7                

C. 9               

D. 11 

Câu 6: Đảo Phú Qúy thuộc địa phận tỉnh thành nào của nước ta? 

A. Khánh Hòa 

B. Kiên Giang 

C. Bình Thuận 

D. Ninh Thuận 

   

Câu 7: Đảo Phú Quốc thuộc địa phận tỉnh thành nào của nước ta? 

A. An Giang 

B. Kiên Giang 

C. Cà mau 

D. Bà Rịa – Vũng tàu 
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Câu 8: Quần đảo Trường Sa giải phóng vào ngày, tháng, năm nào?  

A. 21/4/1975 

B. 30/4/1975       

C. 29/4/1975    

D. 1/5/1975 

      

Câu 9: Vai trò của Quần đảo Trường Sa đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc? 

A. Có tiềm năng to lớn trong phát triển kinh tế của đất nước, đặc biệt kinh tế biển.  

B. Có tiềm năng góp phần đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển.    

C. Có vị trí quan trọng về mặt quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển đảo quốc gia 

D. Cả 03 phương án trên.   

Câu 10: Huyện đảo Trường Sa hiện có bao nhiêu xã, thị trấn? 

A. 3 xã, thị trấn (thị trấn Trường Sa, xã Sinh Tồn và xã Song Tử Tây)  

B. 4 xã, thị trấn (thị trấn Trường Sa, xã Sinh Tồn, xã Nam Yết và xã Song Tử Tây) 

C. 5 xã, thị trấn (thị trấn Trường Sa, xã Sinh Tồn, xã Nam Yết, xã Sơn Ca và xã Song Tử Tây)   

D. 6 xã, thị trấn (thị trấn Trường Sa, xã Sinh Tồn, xã Nam Yết, xã Sơn Ca, xã Song Tử Tây và xã 

Song Tử Đông 

Câu 11: Theo Luật Biển Việt Nam, khi tiến hành bắt, tạm giữ, tạm giam người có hành vi vi phạm 

pháp luật, hoặc tạm giữ tàu thuyền nước ngoài, lực lượng tuần tra, kiểm soát trên biển hoặc cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo ngay cho Bộ nào? 

A. Bộ Công an.  

B. Bộ Tư pháp.  

C. Tòa an nhân dân tối cáo.   

D. Bộ Ngoại giao. 

Câu 12: Tỉnh Thừa Thiên Huế có bao nhiêu huyện, thị tiếp giáp với biển?  

A. 3 huyện, thị (Phú Lộc, Phú Vang, Quảng Điền)  

B. 4 huyện, thị (Phú Lộc, Phú Vang, Phong Điền, Quảng Điền) 

C. 5 huyện thị (Phú Lộc, Phú Vang, Quảng Điền, Phong Điền, Hương Trà) 

D. 6 huyện thị (Phú Lộc, Phú Vang, Hương Thủy, Quảng Điền, Phong Điền, Hương Trà) 

Câu 13: Biển Lăng Cô thuộc Huyện, Thị nào của Tỉnh Thừa Thiên Huế? 

A. Phú Vang 

B. Phú Lộc 

C. Quảng Điền 

D. Phong Điền 
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Câu 14: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (khóa IX) đã thông qua Nghị quyết về 

việc phê chuẩn Công ước của Liên Hợp quốc về Luật biển năm 1982 vào ngày, tháng, năm nào? 

A. Ngày 23/6/1994 

B. Ngày 13/6/1994 

C. Ngày 11/6/1994    

D. Ngày 03/6/1994 

   

Câu 15: Quần đảo Thổ Chu thuộc tỉnh nào? 

A. Kiên Giang   

B. Tiền Giang   

C. Long An   

D. Hậu Giang 

Câu 16: Bờ biển nước ta nằm ở phía nào của Biển Đông?   

A. Phía Nam của Biển Đông 

B. Phía Tây của Biển Đông 

C. Phía Đông của Biển Đông 

D. Phía Bắc của Biển Đông 

   

Câu 17: Việt Nam có bao nhiêu hòn đảo, bãi đá ngầm lớn nhỏ?   (câu hỏi không rõ ràng, có hơn 4000 

đảo... ) 

A. 2000 

B. 3000 

C. 4000 

D. 5000 

   

Câu 18: Đảo vừa có diện tích lớn nhất và vừa có giá trị về du lịch, về an ninh - quốc phòng là đảo 

nào?  

A. Đảo Phú Quốc 

B. Đảo Trường Sa Lớn 

C. Đảo Lý Sơn 

D. Song Tử Tây 

    

 Câu 19: Khi nước biển dâng, nơi nào bị ảnh hưởng nặng nề nhất? 

A. Đồng bằng sông Cửu Long 

B. Đồng bằng sông Hồng 

B. Đồng bằng Duyên Hải Miền Trung 

D. Đồng Bằng Bắc Bộ 
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Câu 20: Việt Nam có diện tích rừng ngập mặn đứng vị trí thứ mấy trên thế giới? 

A. 2 

B. 5 

C. 7 

D. 8 

   

Câu 21: Bãi biển nào được mệnh danh là trữ tình nhất Việt Nam? 

A. Nha Trang - Khánh Hòa 

B.  Trà Cổ - Quảng Ninh 

C. Sầm Sơn – Thanh Hóa 

D. Cửa Lò Nghệ An 

Câu 22: Nguyên nhân chính gây nên sóng thần là gì? 

A. Động đất lớn dưới đáy biển. 

B. Siêu bão 

C. Thủy triều lên cao 

D. Núi lửa dưới đáy biển 

Câu 23: Công ước Luật biển của Liên Hợp quốc năm 1982 quy định có mấy loại đường cơ sở? 

A. Đường cơ sở thẳng     

B. Đường cơ sở thông thường 

C. Đường cơ sở thông thường và đường cơ sở thẳng  

D. Đường cơ sở thẳng thông thường 

Câu 24: Có một hòn đảo ở quần đảo Trường Sa mang tên người anh hùng của lực lượng Hải quân Việt 

Nam với những chiến công lẫy lừng trên đoàn tàu không số huyền thoại. Anh đã hy sinh trong một lần 

chuyển vũ khí, đạn dược chi viện cho Khánh Hòa trong cuộc tiến công chiến lược Tết Mậu Thân năm 

1968. Hòn đảo đó mang tên là gì? 

A. Phan Vinh 

B.  Nguyễn Phan Vinh 

C. A và B đúng 

D. A và B sai 

   

Câu 25: Vịnh Hạ Long thuộc quản lý của tỉnh, thành phố nào của nước ta? 

A. Bắc Ninh 

B.  Quảng Ninh 

C. Hải Phòng 

D. Thái Bình 

   

 

 

 

 



                                              VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí 

Câu 26: Hệ đầm phá nào ở nước ta được đánh giá về quy mô là một trong những hệ đầm phá lớn 

nhất Đông Nam Á? 

  A. Đầm Ô Loan (Phú Yên) 

B.  Hệ đầm phá Tam giang – Cầu hai ( Thừa Thiên Huế) 

C. Đầm Nha Phu (Khánh Hòa) 

D. Đầm Vân Long (Ninh Bình) 

Câu 27: Huyện đảo nào sau đây có mật độ dân số lớn nhất trong các huyện đảo ở Việt Nam. 

A. Huyện đảo Phú Quốc 

B.  Huyện đảo Côn Đảo 

C. Huyện đảo Lý Sơn 

D. Huyện đảo Cát Bà 

   

Câu 28: Thứ thự các cửa biển náo sau đây là đúng theo hướng Bắc vào Nam? 

A. Cửa Tư Hiền, Cửa Cam ranh, Cửa Lò, cửa Tùng, Cửa Nhật Lệ. 

B. Cửa Tùng, Cửa Lò, Cửa Nhật Lệ, Cửa Cam Ranh, Cửa Tư Hiền. 

C. Cửa Lò, Cửa Nhật Lệ, cửa Tùng, Cửa Tư Hiền, Cửa Cam ranh. 

D. Cửa Lò, cửa Tùng, Cửa Nhật Lệ, Cửa Tư Hiền, Cửa Cam ranh. 

Câu 29: Hệ đầm phá Tam Giang Cầu Hai thuộc địa phận các huyện, thị xã nào? 

A. Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà, Phú Vang, Phú Lộc. 

B. Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc 

C. Phú Vang, và Phú Lộc, Nam Đông, Quảng Điên 

D. Phú Vang và Hương Thủy, Hương Thủy, A Lưới 

 Câu 30: Huyện đảo Bạch Long Vỹ trực thuộc tỉnh thành phố nào? 

A. Tỉnh Thanh Hóa 

B.  Tỉnh Quảng Ninh 

C. Thành phố Hải Phòng 

D. Tỉnh Nghệ An 

   

Câu 31: Huyện đảo Cát Hải trực thuộc tỉnh thành phố nào? 

A. Tỉnh Thanh Hóa 

B. Thành phố Hải Phòng 

C.  Tỉnh Quảng Ninh 

D. Thái Bình 

   

Câu 32: Huyện đảo Cô Tô trực thuộc tỉnh thành phố nào? 

A. Quảng Ninh 

B. Thanh Hóa 

C.  Quảng Bình 

D. Quảng Trị 
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Câu 33: Huyện đảo Côn Đảo trực thuộc tỉnh thành phố nào? 

A. Bình Thuận 

B. Quảng Trị 

C. Kiên Giang 

D.  Bà Rịa Vũng Tàu 

   

Câu 34: Lãnh Hải là: 

A. vùng biển có chiều rộng 12 hải lý tính từ đường cơ sở ra phía biển. 

B. vùng biển có chiều rộng 12 hải lý tính từ đường nội thủy ra phía biển. 

C. vùng biển có chiều rộng 13 hải lý tính từ đường cơ sở ra phía biển. 

D. vùng biển có chiều rộng 14 hải lý tính từ đường cơ sở ra phía biển. 

Câu 35:  Tại Điều 8 của Luật Biển Việt Nam có quy định: 

A. Đường cơ sở dùng để tính chiều dài lãnh hải Việt Nam là đường cơ sở phẳng đã được Chính 

phủ công bố. Chính phủ xác định và công bố đường cơ sở ở những khu vực chưa có đường cơ sở 

sau khi được Ủy ban thường vụ Quốc hội phê chuẩn. 

B. Đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải Việt Nam là đường cơ sở thẳng đã được Chính 

phủ công bố. Chính phủ xác định và công bố đường cơ sở ở những khu vực chưa có đường cơ sở 

sau khi được Ủy ban thường vụ Quốc hội phê chuẩn. 

Câu 36: Nguyên tắc quản lý và bảo vệ biển được ghi trong Điều 4 Luật Biển Việt Nam như thế nào? 

A. Quản lý và bảo vệ biển được thực hiện thống nhất theo quy định của pháp luật Việt Nam, phù 

hợp với Hiến chương Liên hợp quốc và các điều ước quốc tế khác mà nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam là thành viên. 

B. Các cơ quan, tổ chức và mọi công dân Việt Nam có trách nhiệm bảo vệ chủ quyền, quyền chủ 

quyền, quyền tài phán quốc gia trên các vùng biển đảo và quần đảo, bảo vệ tài nguyên và môi 

trường biển. 

C. Nhà nước giải quyết các tranh chấp liên quan đến biển đảo với các nước khác bằng các biện 

pháp hòa bình, phù hợp với Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982, pháp luật và thực 

tiễn quốc tế. 

D. Cả 3 phương án trên. 

Câu 37: Bạn hãy cho biết Nội thủy là gì? 

A. Là vùng nước phía trong của đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải, bao gồm các vùng 

nước cảng biển, các vũng tàu, cửa sông, cửa vịnh, các vùng nước.  

B. Tại đó quốc gia ven biển có chủ quyền hoàn toàn tối cao và đầy đủ như trên lãnh thổ đất liền.  

C. Người và tàu thuyền nước ngoài muốn vào phải xin phép và phải được sự đồng ý của Việt Nam. 

D. Là vùng nước phía trong của đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải, bao gồm các vùng 

nước cảng biển, các vũng tàu, cửa sông, cửa vịnh, các vùng nước. Tại đó quốc gia ven biển có chủ 

quyền hoàn toàn tối cao và đầy đủ như trên lãnh thổ đất liền. Người và tàu thuyền nước ngoài 

muốn vào phải xin phép và phải được sự đồng ý của Việt Nam. 

Câu 38: Việt Nam là nước thứ mấy phê chuẩn Công ước Liên Hiệp quốc về Luật Biển năm 1982? 

A. Thứ 62                                 

B. Thứ 63                              

C. Thứ 64   

D. Thứ 65 
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Câu 39: Bạn hãy cho biết chủ đề tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2013 là gì? 

 A. “Cùng nhau hành động vì biển đảo quê hương”  

 B. “Tất cả vì biển đảo quê hương” 

 C. “Chung tay vì biển đảo quê hương - hãy hành động ngay” 

 D. “Chung tay hành động vì biển đảo quê hương” 

Câu 40: Hiện nay Việt Nam đang thực hiện chủ quyền và đóng giữ bao nhiêu đảo tại quần đảo 

Trường Sa? 

A. 20                                          

B. 21                                     

C. 22   

D. 23 

Câu 41: Biển Đông có vị trí chiến lược quan trọng, diện tích khoảng 3,5 km2, được bao bọc bởi:  

A. 9 nước và vũng lãnh thổ gồm Việt Nam, Trung Quốc, Philippines, Indonesia, Bruney, Malaysia, 

Singapore, Thái Lan, Campuchia và Đài Loan 

B. 9  nước gồm Việt Nam, Trung Quốc, Cam-pu-chia, Thái Lan, Ma-lai-xi-a, Sin-ga-po, In-đô-nê-xi-a, 

Bru-nây và Phi-líp-pin. 

C. 9 nước gồm Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Ma-lai-xi-a, Sin-ga-po, In-đô-nê-xi-a, 

Bru-nây và Phi-líp-pin. 

D. Việt Nam, Ấn Độ, Thái Lan, Ma-lai-xi-a, Sin-ga-po, In-đô-nê-xi-a, Bru-nây và Phi-líp-pin, 

Đông Timo 

Câu 42: Bạn hãy cho biết tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2013 được diễn ra ở đâu? Vào thời gian 

nào? 

 A. Thanh Hóa, ngày 6/6/2013    

 B. Nghệ An, ngày 7/6/2013 

 C. Hà Tĩnh, ngày 8/6/2013    

 D. Quảng Bình, ngày 9/6/2013 

Câu 43: Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển được 150 quốc gia các tổ chức quốc tế, tổ chức 

phi chính phủ Hội nghị đã thông qua vào ngày tháng năm nào? 

A. 30/4/1982 

B. 30/5/1982 

C.  10/12/1982 

D. 11/11/182 

   

Câu 44: Ngày nào được ấn định là ngày mở ký công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển? 

A. 30/4/1982 

B. 30/5/1982 

C.  10/12/1982 

D. 08/4/1982 
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Câu 45: Tính đến ngày 24-9-2012 quốc gia châu Phi Swaziland là quốc gia thứ bao nhiêu chính thức 

phê chuẩn Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển (Công ước  Luật Biển 1982)? 

A. 162 

B. 164 

C.  126 

D. 128 

   

Câu 46: Công ước Luật biển 1982 chính thức có hiệu lực từ ngày tháng năm nào? 

A. 23/6/1994 

B. 16-11-1993 

C.  16/11/1994 

D. 11/6/1994 

   

Câu 47: Theo Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển Quốc gia ven biển có quyền xác định vùng 

đặc quyền kinh tế rộng (tối đa) bao nhiêu Hải lý? 

A. 200 hải lý 

B. 250 hải lý 

C. 300 hải lý 

D.  350 hải lý 

   

Câu 48: Theo Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển Quốc gia ven biển có quyền xác định vùng 

thềm lục địa tối thiểu và tối đa bao nhiêu hải lý?   

A. Tối thiểu 200 hải lý, tổi đa 400 hải lý                          

B. Tối thiểu 200 hải lý, tối đa là 350 hải lý 

C. Tối thiểu 220 hải lý, tối đa là 400 hải lý                              

D. Tối thiểu 250b hải lý, tối đa là 430 hải lý 

Câu 49: Tại các vùng biển đặc quyền kinh tế, vùng thềm lục địa quốc gia ven biển có quyền chủ 

quyền về: 

A. thăm dò, khai thác, bảo quản tài nguyên.  

B. các quốc gia khác có quyền tự do hàng hải và hàng không, quyền tự do đặt cáp và ống 

dẫn ngầm. 

C. quyền tài phán đối với nghiên cứu khoa học biển, bảo vệ môi trường biển, lắp đặt và sử 

dụng các thiết bị, công trình. 

D. Đáp án A và B đúng. 

Câu 50: Bãi biển nào sau đây thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế? 

A. Biển Thuận An 

B. Biển Cửa Việt 

C.  Biển Cửa Tùng 

D. Biển Cửa Lò 
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Câu 51: Cửa biển nào sau đây không thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế? (câu hỏi có 02 đáp án) 

A. Cửa Tư Hiền 

B. Cửa Đại 

C.  Cửa Thuận An 

D. Cửa Lò 

   

Câu 52: Những tỉnh, thành nào sau đây không giáp biển? 

 A. Tây Ninh  

 B. Đà Nẵng.  

 C. Quảng Ninh.  

 D. Thái Bình. 

Câu 53: Ở Quần đảo Hoàng Sa: Đảo nào có diện tích lớn nhất: 

A. Đảo Phú Lâm 

B. Đảo Quang Hòa 

C.  Đảo Hoàng Sa 

D. Đảo An Vĩnh 

   

Câu 54: Trong Quần đảo Trường Sa: Đảo nào có diện tích lớn nhất: 

A. Đảo Thị Tứ 

B. Đảo Trường Sa Lớn 

C.  Đảo Ba Bình 

D. Đảo Song Tử Tây 

   

Câu 55: Quần đảo Hoàng Sa có tên tiếng Anh là: 

A. Paracel Islands 

B. Spratly Islands 

C.  Kepulauan Spratly 

  

Câu 56: Quần đảo Trường Sa có tên tiếng Anh là: 

A. Paracel Islands 

B. Spratly Islands 

C.  Kepulauan Spratly 

  

Câu 57: Thời các vua nhà Nguyễn: Quần đảo Hoàng Sa có tên gọi là gì: 

A. Bãi cát vàng 

B. Vạn lý Trường Sa 

C.  Đại Trường Sa đảo 

D. Quận Trường Sa 
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Câu 58: Thời các vua nhà Nguyễn (đời vua Minh Mạng): Quần đảo Trường Sa có tên gọi là gì: 

A. Bãi cát vàng 

B. Vạn lý Trường Sa 

C.  Đại Trường Sa đảo 

D. Thiên Lý Sa Hoàng 

   

Câu 59: Hiện nay, trên Quần đảo Trường Sa có bao nhiêu ngôi chùa: 

A. 2 

B. 3 

C. 4 

D.5 

   

Câu 60: Những loài thực vật nào sau đây xuất hiện nhiều trên các bài thơ, bài hát về Trường Sa: 

A. Cây liễu 

B. Cây bàng vuông 

C. Cây phi lao 

D.  Cây hoa phượng 

   

Câu 61: Đảo Trường Sa Lớn do Việt Nam quản lý là đảo có diện tích lớn thứ mấy trên quần đảo 

Trường Sa:  

A. 2 

B. 4 

C. 6 

D.7 

   

Câu 62: Trong 2 cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đảo nào sau đây được 

mệnh danh là “Địa ngục trần gian”: 

A. Đảo Lý Sơn 

B. Đảo Phú Quốc 

C. Côn Đảo 

D. Đảo Cát Bà 

   

Câu 63: Năm 1887, Pháp và triều đình Mãn Thanh ký công ước hoạch định biên giới trên bộ và 

trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc, hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của ai?  

 A. Trung Quốc  

 B. Việt Nam  

 C. Pháp  

 D. Không nói rõ là của ai. 

Câu 64: Biển Đông là biển rộng thứ mấy trong hệ thống các vùng biển của Thế giới? 

 A. Thứ Nhất  

 B. Thứ 2  

 C. Thứ 3  

 D. Thứ 4 
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Câu 65: Bạn hãy cho biết diện tích Biển Đông rộng khoảng bao nhiêu km2? 

A. Khoảng 3.447.000 km2      

B. Khoảng 4.447.000 km2      

C. Khoảng 5.447.000 km2      

D. Khoảng 6.447.000 km2 

Câu 66: Biển Đông có bao nhiêu Vịnh biển? 

 A. 2 vịnh biển  

 B. 3 vịnh biển  

 C. 1 vịnh biển  

 D. 4 vịnh biển 

Câu 67: Theo công ước về Luật biển quốc tế 1982, biển Việt Nam gồm các vùng sau: 

 A. Nội thủy, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế. 

 B. Nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế. 

 C. Nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm luc địa. 

 D. Nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, vùng biển quốc tế. 

Câu 68: Theo công ước về Luật biển quốc tế 1982, đảo là 

 A. một vùng đất tự nhiên có nước bao bọc, khi thuỷ triều lên, vùng đất này vẫn ở trên mặt nước… 

 B. một vùng đất tự nhiên có nước bao bọc. 

 C. một vùng đất tự nhiên có nước bao bọc, vùng đất này ở trên mặt nước khi không có triều cường. 

 D. một vùng đất tự nhiên có nước bao bọc, không nối với đất liền bằng công trình cầu hay đường 

dẫn nào. 

Câu 69: Theo công ước về Luật biển quốc tế 1982, quần đảo là 

 A. là hệ thống các đảo, kể cả tự nhiên và nhân tạo không liên kết với đất liền bằng cầu, cống ngần, 

hay dải đất. 

 B. là hệ thống nhiều các vùng đất tự nhiên được xác định là đảo. 

 C. là một tổng thể các đảo, kể cả bộ phận của các đảo và các thành phần tự nhiên khác. 

 B. là hệ thống các đảo ngầm xung quanh một hay nhiều đảo nỗi. 

Câu 70: Bạn hãy cho biết lần đầu tiên Bác Hồ về thăm LL Hải quân Việt Nam vào ngày tháng năm 

nào? 

   A. Ngày 30-2-1959   

   B. Ngày 30-3-1959  

   C. Ngày 30-4-1959    

   D. Ngày 30-5-1959 

Câu 71: Cho biết từ viết tắt DOC là gì? 

A. DOC là tên viết tắt tiếng Anh của Tuyên bố về cách ứng xử của các bên trên Biển Đông năm 

2002. 

B. DOC là tên viết tắt tiếng Anh của quyền tài phán trên Biển Đông 

C. DOC là tên viết tắt của tiếng Anh của Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông. 

D.  Tất cả đều sai 
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Câu 72: Quốc gia nào đầu tiên xác lập chủ quyền và là nước duy nhất quản lý liên tục, hòa bình, 

phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa? 

A. Việt Nam    

B. Trung Quốc    

C. Philippin   

D. Indonexia 

Câu 73: Hãy cho biết Luật biển Việt Nam có bao nhiều chương, điều luật? 

A. 5 chương, 50 điều.   

B. 7 chương, 55 điều   

C. 9 chương 58 điều   

D. 6 chương 13 điều 

Câu 74: Vùng biển Việt Nam có diện tích bao nhiêu km2? 

A. Khoảng 1 triệu km2    

B. 1 triệu km2    

C. 2 triệu km2    

D. 3 triệu km2 

Câu 75: Thủy triều đỏ là gì? 

A. thuỷ triều đỏ được tạo ra bởi một khối lượng lớn tảo độc chúng sinh sôi nảy nở và chết đi với 

tốc độ cực nhanh. 

 B. do khí độc từ các miệng núi lửa dưới đáy biển tạo ra. 

 C. do rò rỉ các mỏ dầu dưới đáy biển tạo ra hiện tượng nước biển màu đỏ 

 D. do sự thay đổi đột ngột của địa chất ở đáy biển. 

Câu 76: Vịnh biển nào của nước ta được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới?  Vịnh 

đó được công nhận vào ngày, tháng, năm nào? 

A. Vịnh Cam Ranh thuộc Tỉnh Khánh Hòa. công nhận là di sản thiên nhiên thế giới: Ngày 

17/10/1994 

B. Vịnh Bắc Bộ. công nhận là di sản thiên nhiên thế giới: Ngày 17/12/1995 

C. Vịnh Hạ Long thuộc Tỉnh Quảng Ninh. công nhận là di sản thiên nhiên thế giới: Ngày 

17/12/1994 

D. Vịnh Thái Lan thuộc Tỉnh Kiên Giang. công nhận là di sản thiên nhiên thế giới: Ngày 

22/12/1995 

Câu 77: Bạn hãy cho biết Quần đảo Hoàng Sa nằm trên vĩ độ và kinh độ nào? 

A. Khoảng vĩ độ 13 0 45’ đến 15 0 15’ Bắc và kinh độ 1090 đến 111 0 Đông 

B. Khoảng vĩ độ 15 0 45’ đến 17 0 15’ Bắc và kinh độ 1110 đến 113 0 Đông 

C. Khoảng vĩ độ 17 0 45’ đến 19 0 15’ Bắc và kinh độ 1130 đến 115 0 Đông 

D. Khoảng vĩ độ 19 0 45’ đến 19 0 15’ Bắc và kinh độ 1150 đến 117 0 Đông 

Câu 78: Bạn hãy cho biết Quần đảo Trường Sa nằm trên vĩ độ và kinh độ nào? 

A. Khoảng từ 20 50’ đến 120 00’ Bắc và kinh độ 1090 30’ đến 1170 20’ 

B. Khoảng từ 40 50’ đến 120 00’ Bắc và kinh độ 1100 30’ đến 1170 20’ 

C. Khoảng từ 60 50’ đến 120 00’ Bắc và kinh độ 1110 30’ đến 1170 20’ 

D. Khoảng từ 80 50’ đến 120 00’ Bắc và kinh độ 1120 30’ đến 1170 20’ 
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Câu 79: El-Nino là gì?  

A. để chỉ hiện tượng nóng lên khác thường của nước biển và vành đai xích đạo. 

B. để chỉ sự nóng lên toàn cầu sự tương tác giữa khí quyển Trái đất và bức xạ từ mặt trời đến. 

C. để chỉ sự biến đổi đột ngột của khi hậu trong một khoảng thời gian nhất định. 

 D. để chỉ sự dâng lên đột ngột của nước biển. 

Câu 80: Vịnh nào ở nướcc ta có nhiều đảo nhỏ nhất? 

 A. Vịnh Lăng Cô   

B. Vịnh Hạ Long   

C. Vịnh Cam Ranh   

D. Vịnh Bắc Bộ 

Câu 81: Bãi biển nào dài nhất Việt Nam? 

A. Nha Trang (Khánh Hòa)  

B. Trà Cổ (Quảng Ninh)     

C. Sầm Sơn (Thanh Hóa)   

D. Cửa Việt (Quảng Trị) 

Câu 82: Đảo nào ở Việt Nam nằm gần xích đạo nhất? 

A. Hòn Đồi Mồi   

B. Hòn Đá Lẻ.   

C. Hòn Khoai.    

D. Hòn Me. 

Câu 83: Quần đảo nào ở nước ta có nhiều đảo nhất? 

 A. Quần đảo Cát Bà  

B. Quần đảo Trường Sa  

C. Quần đảo Hoàng Sa.  

D. Quần đảo Thổ Chu 

Câu 84: Bạn hãy cho biết phao số “0” có nghĩa là gì? 

A. Là điểm đầu tiên của hệ thống phao luồng để cho tàu thuyền vào cảng được thuận lợi và an 

toàn. 

B. Là biên giới quốc gia trên biển 

C. Là chủ quyền trên biển 

D. Là nhằm bảo vệ an ninh, bảo vệ các quyền lợi trên biển. 

Câu 85: Hãy cho biết năm 1933, thực dân Pháp đã sáp nhập Trường Sa vào tỉnh nào thời điểm đó? 

 A. Bà Rịa  

 B. Kiên Giang  

 C. Gia Định   

 D. Thừa Thiên 
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Câu 86: Bạn hãy cho biết “Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam 2013” diễn ra ở đâu?  

A. Thừa Thiên Huế.   

B. Quảng Bình.   

C. Hà Tĩnh.   

D. Quảng Trị 

Câu 87: Nhằm hưởng ứng ngày Đại Dương thế giới Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định công 

nhận Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam được vào ngày tháng năm nào? 

A. 12/6/2009   

B. 13/6/2009   

C. 12/6/2013   

D. 14/6/2013  

Câu 88: Chủ đề của “Tuần Lễ biển và hải đảo Việt Nam 2013” là gì? (TRÙNG VỚI CÂU HỎI 39) 

 A. Tiềm năng kinh tế và sinh thái môi trường các đảo, quần đảo Việt Nam. 

 B. Trí tuệ xanh cho sự phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam. 

 C. Chung tay hành động vì biển đảo quê hương. 

 D. Đại dương của sự sống, hãy bảo toàn sự sống của đại dương 

Câu 89:  Tuần Lễ biển và hải đảo Việt Nam được tổ chức định kỳ bao nhiêu năm một lần? Vào thời 

gian nào? 

 A. tháng 6  hàng năm  

 B. tháng 8 hàng năm  

 C. tháng 3  hằng năm  

 D. tháng 9 hằng năm 

Câu 90: Ngày Đại dương thế giới là ngày nào? 

 A. 1/6  

 B.3/6  

 C. 4/6  

 D. 8/6 

Câu 91: Chủ đề ngày Đại dương thế giới năm 2013 là? 

 A. Đại dương, Khí hậu và Tương lai!”                             

 B. Vì sự bền vững của biển cả. 

 C. Bảo vệ đại dương - trách nhiệm của thế hệ trẻ.      

 D. Cùng chung sức - chúng ta có sức mạnh bảo vệ đại dương. 

Câu 92: Hãy cho biết Việt Nam và Trung Quốc bắt đầu đàm phán phân định vịnh Bắc Bộ khi nào? 

A. Từ năm 1974 – 2000  

B. Từ năm 1974 – 2003  

C. Từ năm 1974 – 2007   

D. Từ năm 1974 – 2009 
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Câu 93: Việt Nam và Thái Lan đã kí Hiệp định phân định ranh giới trên biển giữa hai nước theo 

đường C-K vào ngày tháng năm nào? 

A. Ngày 9/8/1997   

B. Ngày 10/8/1997   

C. Ngày 11/8/1997  

D. Ngày 12/8/1997 

Câu 94: Bạn hãy cho biết Việt Nam và Malaixia đã ký kết và trao đổi công hàm phê duyệt bản thoả 

thuận về “Hợp tác khai thác chung” trong khu vực thềm lục địa chồng lấn giữa hai nước vào ngày 

tháng năm nào? 

A. Ngày 03/6/1992   

B. Ngày 04/6/1992   

C. Ngày 05/6/1992  

D. Ngày 08/7/1992 

Câu 95: Bạn hãy cho biết Côn Đảo được gọi là tỉnh Côn Đảo vào tháng năm nào? 

A. Tháng 5-1975    

B. Tháng 7-1975   

C. Tháng 11-1975   

D. Tháng 12 - 1975 

Câu 96: Bạn hãy cho biết Thế kỷ XXI được các nhà chiến lược xem là thế kỷ gì? Có 02 đáp án đúng 

A. Thế kỷ công nghệ thông tin  

B. Thế kỷ vũ trụ  

C. Thế kỷ đô thị hóa  

D. Thế kỷ của đại dương 

Câu 97: Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2012 diễn ra ở đâu?  

A. Tp. Vũng Tàu (Bà Rịa – Vũng Tàu)   

B. Tp. Nha Trang (Khánh Hòa) 

C. Bình Thuận  

D. Cà Mau 

Câu 98: Chủ đề Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2012 là gì? 

A. Việt Nam mạnh về biển, làm giàu từ biển   

B. Cùng nhau hành động vì biển đảo quê hương 

C. Chung tay vì biển đảo quê hương - hãy hành động ngay  

D. Bảo vệ đại dương - trách nhiệm của thế hệ trẻ. 

Câu 99: UNCLOS là cụm từ viết tắt Tiếng Anh của? 

 A.  Bộ quy tắt ứng xử biển Đông   

B. Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982 

 C. Tên Quốc tế của Luật biển Việt Nam  

D. Tất cả điều sai 
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Câu 100: 1 hải lý (đơn vị đo chiều dài trên biển) bằng khoảng bao nhiêu km? 1 hải lí gần = 1852m 

 A. 1853km    

B. 1000km   

C.1223 km   

D. 2000   

Câu 101: Cơ sở pháp lý nào để khẳng định chủ quyền các vùng biển và thềm lục địa Việt Nam? 

 A. Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS)  

 B. Luật Biển Việt Nam 

 C. Hiến pháp 1992 (sữa đổi năm 2001).     

 D. Cả a và b đúng. 

Câu 102: Việt Nam là một quốc gia ven biển có bờ biển dài bao nhiêu? 

 A. Dưới 3.200 km  

B. Trên 3.260 km   

C. Dưới 4.260 km  

D. Trên 4.500 km 

Câu 103: Việt Nam có khoảng bao nhiêu đảo lớn nhỏ? 

 A. Gần 2.000 đảo   

B. Hơn 3.000 đảo   

C. Gần 5.000 đảo  

D. Gần 6.000 đảo 

Câu 104: Biển Đông tiếp giáp với những nước nào? 

 A. Malaysia, Indonesia, Philippines.    

B. Brunei, Singapore, Thái Lan. 

C. Campuchia, đảo Đài Loan và lục địa Trung Quốc.  

D. Tất cả a, b,c đều đúng. 

Câu 105: Hiện nay Trường Sa trực thuộc quyền quản lý hành chính của tỉnh nào? 

A. Đà Nẵng   

B. Quảng Nam    

C. Khánh Hòa   

D. Phú Yên 

Câu 106: Hiện nay Hoàng Sa trực thuộc quyền quản lý hành chính của tỉnh, thành phố nào? 

 A. Thành phố Đà Nẵng.  

B. Bà Rịa – Vũng Tàu   

C. Cà Mau     

D. Kiên Giang 

Câu 106: Bạn hãy cho biết Luật biển Việt Nam được Quốc hội nước ta phê chuẩn vào ngày, tháng, 

năm nào? 

A. 21/6/2012   

B. 21/7/2012   

C. 21/8/2012   
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D. 21/9/2012 

Câu 107: Bạn hãy cho biết Luật biển Việt Nam được Quốc hội nước ta phê chuẩn có hiệu lực vào 

ngày, tháng, năm nào? 

A. 01/12/2012    

B. 01/01/2013    

C. 01/5/2013    

D.01/7/2013 

Câu 108: Theo Luật Biển Việt Nam, khi tiến hành bắt, tạm giữ, tạm giam người có hành vi vi phạm 

pháp luật, hoặc tạm giữ tàu thuyền nước ngoài, lực lượng tuần tra, kiểm soát trên biển hoặc cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo ngay cho Bộ nào? 

A.  Bộ Công an.   

B. Bộ Tư pháp.  

C. Tòa an nhân dân tối cáo.   

D. Bộ Ngoại giao. 

Câu 107: Đảo Côn Sơn của nước ta thuộc tỉnh nào? 

A. Bình Thuận  

B. Ninh Thuận   

C. Bà Rịa – Vũng Tàu   

D. Khánh Hòa 

Câu 108: Đảo Cát Bà của nước ta thuộc tỉnh, thành phố nào? 

A. Nam Định  

B. Quảng Ninh  

C. Hải Phòng   

D. Thanh Hóa 

Câu 109: Đảo nào của nước ta có mật độ dân số cao nhất?   

A. Lý Sơn    

B. Thổ Chu    

C. Cát Bà    

D. Côn Sơn 

Câu 110: Vịnh có nhiều đảo nhỏ nhất ở nước ta là vịnh nào?  

 A. Vịnh Cam Ranh   

 B. Vịnh Lăng Cô    

 C. Vịnh Vũng Rô   

 D. Vịnh Hạ Long 

 Câu 111: Vịnh Lăng Cô thuộc quản lý của tỉnh nào? 

A. Quảng Trị    

B. Thừa Thiên – Huế   

C. Quảng Nam   

D. Quảng Ngãi 
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Câu 112: Vịnh Vân Phong thuộc quản lý của tỉnh, thành nào? 

 A. Khánh Hòa   

B. Bình Thuận    

C. Ninh Thuận    

D. Phú Yên 

 Câu 113: Quần đảo có nhiều đảo lớn nhất ở nước ta là quần đảo nào? 

 A. Cát Bi   

B. Lý Sơn   

C. Thổ Chu     

D. Cát Bà 

Câu 114: Bạn hãy cho biết bãi biển dài nhất ở nước ta là bãi biển nào? 

A. Trà Cổ (Quảng Ninh)  

B. Sầm Sơn (Thanh Hóa)  

C. Cửa Lò (Nghệ An)         

D. Đồ Sơn (Hải Phòng) 

Câu 115: Bạn hãy cho biết đảo gần xích đạo nhất là đảo nào? 

 A. Hòn Sao   

 B. Hòn Đồi Mồi   

 C. Hòn Đá Lẻ.   

 D. Hòn Khoai 

Câu 116: Bạn hãy cho biết quanh Biển Đông có bao nhiêu quốc gia ven biển tiếp giáp? 

A. 7    

B. 9    

C. 11    

D. 13 

Câu 117: Bạn hãy cho biết các loại tài nguyên khoáng sản trên Biển Đông thuộc Việt Nam?  

A. Titan, thiếc, Diricon, Dầu khí; Thủy sản; 

B. Dầu khí; titan, thiếc, diricon…Các bãi cát trắng 

C. Thủy sản, diricon…Các bãi cát trắng 

D. Dầu khí; Thủy sản; quặng thiếc; titan, thiếc, diricon…Các bãi cát trắng 

Câu 118: Bạn hãy cho biết Quần đảo Trường Sa được chia làm cụm? 

 A. 8 cụm   

 B. 9 cụm  

 C. 10 cụm  

 D. 11 cụm 

Câu 119: Bạn hãy cho biết biển nước ta gồm mấy phần? 

 A. 2 phần (Nội thủy ; Lãnh hải ) 

 B. 3 phần (Nội thủy ; Lãnh hải ; Vùng tiếp giáp lãnh hải) 

 C. 4 phần (Nội thủy ; Lãnh hải ; Vùng tiếp giáp lãnh hải ; Vùng đặc quyền kinh tế) 

 D. 5 phần (Lục địa ; Nội thủy ; Lãnh hải ; Vùng tiếp giáp lãnh hải ; Vùng đặc quyền kinh tế) 
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Câu 120: Bạn hãy cho biết vũng Biển quốc tế là gì? 

 A. Là vùng biển nằm ngoài vùng biển thuộc quyền tài phán của các quốc gia ven biển, thuộc sở 

hữu của một quốc gia nào. Tất cả các quốc gia dù có biển hay không có biển đều có quyền tự do hàng hải, 

hàng không, đặt dây cáp, ống dẫn ngầm, xây dựng các đảo nhân tạo theo quy định của công ước quốc tế, 

tự do đánh bắt hải sản, nghiên cứu khoa học. 

B. Là vùng biển nằm ngoài vùng biển thuộc quyền tài phán của các quốc gia ven biển, không thuộc 

sở hữu của một quốc gia nào. Tất cả các quốc gia dù có biển hay không có biển đều có quyền tự do hàng 

hải, khàng không, đặt dây cáp, ống dẫn ngầm, xây dựng các đảo nhân tạo theo quy định của công ước quốc 

tế, tự do đánh bắt hải sản, nghiên cứu khoa học.  

C. Là vùng biển nằm ngoài vùng biển thuộc quyền tài phán của các quốc gia ven biển, thuộc sở 

hữu của các quốc gia có biển đều có quyền tự do hàng hải, khàng không, đặt dây cáp, ống dẫn ngầm, xây 

dựng các đảo nhân tạo theo quy định của công ước quốc tế, tự do đánh bắt hải sản, nghiên cứu khoa học. 

D. Là vùng biển nằm ngoài vùng biển thuộc quyền tài phán của các quốc gia ven biển, không thuộc 

sở hữu của một quốc gia nào. Tất cả các quốc gia không có biển thì không có quyền tự do hàng hải, hàng 

không, đặt dây cáp, ống dẫn ngầm, xây dựng các đảo nhân tạo theo quy định của công ước quốc tế, tự do 

đánh bắt hải sản, nghiên cứu khoa học. 

Câu 121: Bạn hãy cho biết năm 1933, Pháp đã sáp nhập Trường Sa vào tỉnh nào thời điểm đó? 

Trùng câu 1 

A. Bà Rịa   

D. Kiên Giang   

C. Gia Định   

D. Khánh Hòa 

Câu 122: Bạn hãy cho biết năm 1938 đã thành lập đơn vị hành chính ở Hoàng Sa thuộc tỉnh nào thời 

bấy giờ? 

A. Khánh Hòa   

D. Phú Yên   

C. Quảng Nam Đà Nẵng   

D. Thừa Thiên 

Câu 123: Bạn hãy cho biết Bộ Ngoại giao công bố Sách trắng vào các năm nào? 

A. Năm 1976, 1981 và 1988  

B. Năm 1979, 1981 và 1988 

C. Năm 1980, 1982 và 1990 D. Năm 1981, 1982 và 1988 

Câu 124: Bạn hãy cho biết hiện nay có bao nhiêu quốc gia và vùng lãnh thổ tuyên bố chủ quyền toàn 

bộ hoặc một phần đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa? 

A. 4 nước   

B. 5 nước   

C. 6 nước   

D. 7 nước 

Câu 125: Bạn hãy cho biết hiện nay những quốc gia và vùng lãnh thổ tuyên bố chủ quyền toàn bộ 

hoặc một phần đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa? 

A. Việt Nam, Trung Quốc, philippin, Malaysia, Bruney, Lào, Đài Loan. 

B. Việt Nam, Trung Quốc, philippin, Malaysia, Bruney, Camphuchia, Đài Loan. 

C. Việt Nam, Trung Quốc, philippin, Malaysia, Bruney, Thái Lan, Đài Loan. 

D. Việt Nam, Trung Quốc, philippin, Malaysia, Bruney và Đài Loan. 
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Câu 126: Bạn hãy cho biết Việt Nam hiện đã xác lập chủ quyền bao nhiêu đảo nổi và đảo chìm ở 

quần đảo Trường Sa? 

A. 21 đảo   

B. 25 đảo   

C. 30 đảo   

D. 40 đảo 

Câu 127: Bạn hãy cho biết Diện tích Vịnh Bắc Bộ khoảng bao nhiêu km2? 

A . 116.200 km2   

B. 126.250 km2   

C. 136.350 km2     

D. 146.450 km2   

Câu 128: Bạn hãy cho biết Việt Nam và Trung Quốc bắt đầu đàm phán phân định vịnh Bắc Bộ khi 

nào? Trùng câu 92 

A. Từ năm 1974 – 2000   

B. Từ năm 1974 – 2003  

C. Từ năm 1974 – 2007  

D. Từ năm 1974 – 2009 

Câu 129: Bạn hãy cho biết Việt Nam và Trung Quốc đã chính thức ký hiệp định phân định lãnh hải, 

vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa và Hiệp định hợp tác nghề cá trong vịnh Bắc Bộ vào ngày 

tháng năm nào? 

A. 15/2/2000  

B. 5/5/2000  

C. 20/10/2000   

D. 25/12/2000 

Câu 130: Bạn hãy cho biết Việt Nam – Campuchia đã ký kết một hiệp định xác lập một vùng nước 

lịch sử chung vào ngày tháng năm nào? 

A. Ngày 5/5/1982  

B. Ngày 6/6/1982   

C. Ngày 7/7/1982   

D. Ngày 8/8/1982 

Câu 131: Việt Nam và Thái Lan đã kí Hiệp định phân định ranh giới trên biển giữa hai nước theo 

đường C-K vào ngày tháng năm nào? Trùng câu 93 

A. Ngày 9/8/1997  

B. Ngày 10/8/1997  

C. Ngày 11/8/1997  

D. Ngày 12/8/1997 

Câu 132: Bạn hãy cho biết Việt Nam và Malaixia đã ký kết và trao đổi công hàm phê duyệt bản thoả 

thuận về “Hợp tác khai thác chung” trong khu vực thềm lục địa chồng lấn giữa hai nước vào ngày 

tháng năm nào? Trùng câu 94 

A. Ngày 03/6/1992   

B. Ngày 04/6/1992  

C. Ngày 05/6/1992  
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D. Ngày 06/6/1992 

Câu 133: Bạn hãy cho biết Việt Nam và Philippin đã đạt được thỏa thuận về nguyên tắc ứng xử cơ 

bản đối với vùng tranh chấp vào ngày tháng năm nào? 

A. Ngày 01/11/1995  

B. Ngày 03/11/1995  

C. Ngày 05/11/1995  

D. Ngày 07/11/1995 

Câu 134: Bạn hãy cho biết Việt Nam và Inđônêxia đã ký Hiệp định phân định ranh giới thềm lục địa 

vào ngày tháng năm nào? 

A. Ngày 26/6/2003   

B. Ngày 27/6/2003  

C. Ngày 28/6/2003  

D. Ngày 29/6/2003 

Câu 134: Bạn hãy cho biết Việt Nam cùng các quốc gia ASEAN và Trung Quốc đã ký kết bản Tuyên 

bố về cách ứng xử của các bên trên Biển Đông (DOC) vào ngày tháng năm nào? 

A. Ngày 02/11/2002  

B. Ngày 03/11/2002  

C. Ngày 04/11/2002  

D. Ngày 05/11/2002 

Câu 135: Bạn hãy cho biết hòn Đảo nào được mệnh danh là “địa ngục trần gian” ở nước ta? 

A. Côn Sơn    

B. Cát Bà   

C. Lý Sơn   

D. Côn Đảo 

Câu 136: Bạn hãy cho biết Côn Đảo được gọi là tỉnh Côn Đảo vào tháng năm nào? 

A. Tháng 2-1975  

B. Tháng 5-1975   

C. Tháng 7-1975   

D. Tháng 11-1975 

Câu 137: Bạn hãy cho biết huyện Côn Đảo thuộc quản lý hành chính của Tỉnh Hậu Giang vào tháng 

năm nào? 

 A. Tháng 01 - 1977  

 B. Tháng 9-1977   

 C. Tháng 11 -1979  

 D. Tháng 01 – 1980 

Câu 138: Bạn hãy cho biết quận Côn Đảo thuộc quản lý hành chính của Đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo vào 

tháng năm nào?. 

A. Tháng 1-1979   

B. Tháng 2-1979   

C. Tháng 3-1979   

D. Tháng 5-1979 
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Câu 139: Bạn hãy cho biết, huyện Côn Đảo thuộc quản lý hành chính của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

vào tháng năm nào? 

A. Tháng 9 - 1991   

B. Tháng 10 - 1991  

C. Tháng 11 – 1991  

D. Tháng 12 – 1991 

Câu 140: Bạn hãy cho biết Nghị quyết về việc phê chuẩn Công ước của LHQ về Luật Biển năm 1982 

được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam phê chuẩn vào khóa họp thứ mấy? Kỳ họp thứ mấy và 

ngày tháng năm nào của Quốc hội? 

A. Khóa IX, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 23 tháng 6 năm 1994. 

B. Khóa IX, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 23 tháng 6 năm 1994. 

C. Khóa IX, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 23 tháng 6 năm 1994. 

D. Khóa IX, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 23 tháng 6 năm 1994. 

Câu 141: Bạn hãy cho biết tuyên bố của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam về lãnh hải, vùng tiếp 

giáp, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam được chuẩn y ngày tháng năm nào? 

A. Ngày 12 tháng 4 năm 1977  

B. Ngày 12 tháng 5 năm 1977 

C. Ngày 12 tháng 6 năm 1977  

D. Ngày 12 tháng 7 năm 1977 

Câu 142: Bạn hãy cho biết tuyên bố của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam về đường cơ sở dùng 

để tính chiều rộng lãnh hải Việt Nam được chuẩn y ngày tháng năm nào? 

A. Ngày 12 tháng 9 năm 1982  

B. Ngày 12 tháng 10 năm 1982 

C. Ngày 12 tháng 11 năm 1982  

D. Ngày 12 tháng 12 năm 1982 

Câu 143: Bạn hãy cho biết Luật biên giới quốc gia được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam phê chuẩn 

vào khóa họp thứ mấy? Kỳ họp thứ mấy và ngày tháng năm nào của Quốc hội? 

A. Khoá XI, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2003. 

B. Khoá XI, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2005. 

C. Khoá XI, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2007. 

D. Khoá XI, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2009. 

Câu 144: Bạn hãy cho biết chủ đề của “Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam 2010” là gì? 

A. Đại dương của sự sống, hãy bảo toàn nguồn nước của đại dương. 

B. Đại dương của sự sống, hãy bảo toàn sự sống của đại dương 

C. Đại dương của sự sống, hãy bảo toàn sinh vật của đại dương 

D. Đại dương của sự sống, hãy bảo toàn động vật của đại dương 

Câu 145: Bạn hãy cho biết “Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam 2010” diễn ra ở đâu? Thời gian nào? 

A. Ngày 1 đến 8 – 4 - 2010 tại Quảng Bình.  

B. Ngày 1 đến 8 – 5 – 2010 tại Quảng Bình. 

C. Ngày 1 đến 8 – 6 – 2010 tại Quảng Bình.  

D. Ngày 1 đến 8 – 7 - 2010 tại Quảng Bình. 
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Câu 146: Bạn hãy cho biết “Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam” hằng năm được tổ chức vào thời 

gian nào? 

A. Tháng 2   

B. Tháng 4   

C. Tháng 5   

D. Tháng 6 

Câu 147: Bạn hãy cho biết “Bãi Cát Vàng” là tên gọi ngày xưa của địa danh nào ở thành phố Đà 

Nẵng? 

A. Quần đảo Hoàng Sa  

B. Bán đảo Sơn Trà  

C. Bãi Bụt  

D. Biển Non Nước 

Câu 148: Bạn hãy cho biết đường bờ biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu dài bao nhiêu km? 

A. 250 km   

B. 305 km  

C. 350 km  

D. 400 km 

Câu 149: Bạn hãy cho biết Huyện Côn Đảo có bảo nhiêu hòn đảo lớn nhỏ? Theo thông tin khá chính 

xác là 16 đảo 

A. 7 hòn đảo lớn nhỏ  

B. 10 hòn đảo lớn nhỏ 

C. 13 hòn đảo lớn nhỏ   

D. hơn 16 hòn đảo lớn nhỏ 

Câu 150: Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2012 diễn ra ở đâu? Trong thời gian nào? Chủ đề 

Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2012 là gì? 

A. Bình Thuận, ngày 1/6/2013, chủ đề “Cùng nhau hành động vì biển đảo quê hương” 

B. Tp. Vũng Tàu, ngày 2/6/2012, chủ đề "Việt Nam mạnh về biển, làm giàu từ biển" 

C. Tp. Nha Trang, ngày 3/6/2012, chủ đề “Cùng nhau hành động vì biển đảo quê hương” 

D. Quảng Ninh, ngày 4/6/2012, chủ đề “Chung tay vì biển đảo quê hương - hãy hành động ngay” 

 

 

 

 

 


